	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nội
	2636/BYT-AIDS
	14/05/2018
	Tổng kết, đánh giá 10 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone
	
	

	2. 
	Hà Nội
	2711/BYT-ATTP
	19/05/2018
	Cung cấp danh mục các sản phẩm thuộc
diện quản lý theo Thông tư số30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013
	
	

	3. 
	Bộ Y tế
	2643/BYT-MT
	14/05/2018
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước sạch
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2427/BTNMT-TCQL
	15/05/2018
	V/v đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả
hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai
	
	

	5. 
	Báo thế giới VN
	152/CV-TG
	10/05/2018
	V/v đăng thông tin trên ấn phẩm đặc việt
nhân dịp Hội nghị ngoại giao 30 và hội
nghị Ngoại vụ toàn quốc 19
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	01/BC-TLĐL
	16/04/2018
	Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị
Quyết số 01
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	02/CTr-BTNMT
	16/04/2018
	Chương trình phối hợp giữa Bộ TNMT và
Tổng liên đoàn lao động VN góp phẩn
bảo vệ TNMT và ứng phó biến đổi khí hậu
	
	

	8. 
	Ban QLDA đường
Hồ Chí Minh
	1272/ĐHCM
	18/05/2018
	V/v người dân tự ý san lấp tòa án nhân
dân tỉnh luy âm, đào mái tòa án nhân dân
tỉnh luy dương nền đườn tiểu dự án
ĐTXD cầu Bình Ca đường HCM
	
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3704/BNN-CBTT
	17/05/2018
	V/v tham gia HCTL nông nghiệp quốc tế lần thứ 18
	
	

	10. 
	Viện phát triển công nghệ giáo dục
	201/CV-VPTC
	24/04/2018
	V/v tổ chức Hội thảo tư vấn tuyển sinh và
đào tạo định hướng du học
	
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3269/BKHĐT-TH
	21/05/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải
ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng tháng
	
	

	12. 
	Bộ Xây dựng
	1158/BXD-VLXD
	21/05/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch
thăm dò khai thác chế biến và sử dụng
khoáng sản làm vật liệu xây dựng Việt Nam
	
	

	13. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1541/BTTTT-THH
	18/05/2018
	V/v hoàn thành việc đánh mã định danh
theo QCVN 102/2016/BỘ THÔNG TIN
VÀ TT để thực hiện Nghị định số
61/2018/NĐ-CP
	
	

	14. 
	Bộ Công thương
	1617/QĐ-BCT
	09/05/2018
	V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị
vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	15. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1535/BTTTT- CATTT
	18/05/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo báo cáo triển khai
quyết định số 898/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an
toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 -2020
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1719/BVHTTDL-TCCB
	24/04/2018
	V/v thông báo kết quả xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp hạng đối với viên
chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn
và điện ảnh được phong tặng danh hiệu
NSNN, NSƯT
	
	

	17. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1450/QĐ-BVHTTDL
	23/04/2018
	V/v công nhận kết quả xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
hạng II đối với viên chức đã được phong
tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
	
	


	18. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1454/LĐTBXH-TCGDNN
	18/04/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện nội dung nâng
cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động
nông thôn năm 2018
	
	

	19. 
	Tổng cục giáo dục dạy nghề
	1020/TCGDNN-BQL
	17/05/2018
	V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí
năm 2016 và kết quả phân bổ kinh phí
năm 2017, năm 2018 của dự án đổi mới
và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	
	

	20. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2365/BTNMT-TCMT
	11/05/2018
	V/v đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác
thải và xử lý ô nhiễm môi trường tại Tuyên Quang
	
	

	21. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	36/BC-LĐTBXH
	16/05/2018
	V/v kết quả thực hiện công tác giảm
nghèo năm 2017
	
	

	22. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5215/BGTVT-
TTCNTT
	18/05/2018
	V/v triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ
công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham
gia cơ chế một cửa quốc gia
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1006/QĐ-BGTVT
	16/05/2018
	V/v phân công thứ trưởng Lê Đình Thọ xử
lý công việc thuộc phạm vi trách nhiệm
của thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong
thời gian nghỉ phép
	
	

	24. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	30/2018/TT-BGTVT
	14/05/2018
	V/v ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về phương tiện giao thông đường sắt
	
	

	25. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	29/2018/TT-BGTVT
	14/05/2018
	V/v quy định về việc kiểm tra chất lượng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông đường sắt
	
	

	26. 
	Thanh tra Chính phủ
	38/TTC-HĐTTTVC
	21/05/2018
	V/v kết quả thi nâng ngạch công chức từ
ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra
viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 do
Thanh tra Chính phủ tổ chức
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	69/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	75/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	Nghị định Quy định về tổ chức, nhiệm
vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu
của lực lượng bảo vệ trên tàu
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	78/2018/NĐ-CP
	16/05/2018
	Nghị định  Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày
01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy
định chi tiếtthi hành một số điều Luật tiêu
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	4706/VPCP-KGVX
	21/05/2018
	Đề án tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam
	
	

	31. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1943/BGDĐT-VP
	15/05/2018
	V/v lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ GDĐT
	
	

	32. 
	Bộ Y tế
	12/2018/TT-BYT
	04/05/2018
	V/v quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	
	

	33. 
	Bộ Công thương
	3970/BCT-ĐL
	21/05/2018
	V/v bổ sung các dự án điện mặt trời vào
quy hoạch phát triển điện lực
	
	

	34. 
	Bộ Công thương
	3931/BCT-ATMT
	21/05/2018
	V/v rà soát, thực hiện cảnh báo khi vận
hành phát điện các nhà máy thủy điện
	
	

	35. 
	Bộ tư pháp
	1746/BTP-VP
	22/05/2018
	V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6
tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp
công tác 6 tháng cuối năm 2018
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3333/BKHĐT- SDĐT
	21/05/2018
	V/v phê duyệt chủ trương dự án ĐTXD
đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ
	
	

	37. 
	Bộ Nội vụ
	2184/BNV-CCVC
	21/05/2018
	V/v thi lên chuyên viên chính đối với
người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù
	
	

	38. 
	Bộ Tư pháp
	1128/HĐPH
	21/05/2018
	V/v kiểm tra của hội đồng phối hợp phổ
biến giáo dục pháp luật trung ương năm 2018
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3312/BKHĐT-ĐTNN
	21/05/2018
	V/v báo cáo kết quả XTĐT năm 2017 và
chương trình XTĐT năm 2018 của tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	40. 
	Chính phủ
	77/2018/NĐ-CP
	16/05/2018
	V/v quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ
thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/2018/QĐ-TTg
	18/05/2018
	V/v ban hành danh mục và lộ trình
phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu
suất thấp không được xây dựng mới
	
	

	42. 
	Chính phủ
	80/2018/NĐ-CP
	17/05/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 147/2003/NĐ-CP
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	664/TTg-KGVX
	23/05/2018
	triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	12/CT-TTG
	22/05/2018
	Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác triển
khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	4769/VPCP-KSTT
	22/05/2018
	V/v hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ
dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ
sở dữ liệu quốc gia về TTHC
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	79/2018/NĐ-CP
	16/05/2018
	Nghị định quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	199/HĐTV
	23/05/2018
	V/v tham dự các hội nghị đối thoại trong
khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam
	
	

	48. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1848/LĐTBXH
	14/05/2018
	V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
	
	

	49. 
	Liên minh hợp tác xã Việt Nam
	503/LMHTXVN-
VPTKKTHT
	22/05/2018
	V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
trung ương 7 khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn
	
	

	50. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1960/LĐ
TBXH-TCGDNN
	21/05/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách
hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên
	
	

	51. 
	Trung tâm điều độ
hệ thống điện miền bắc
	865/DĐMB-PT
	17/05/2018
	V/v cung câp số liệu phục vụ tính toán,
lập kế hoạch vận hành HTĐ miền bắc
năm 2019 - 2020
	
	

	52. 
	Goof Neighbors
	0504/GNI-AD
	22/05/2018
	V/v khảo sát địa bàn dự án tiềm năng tại
xã Bình Yên huyện Sơn Dương
	
	

	53. 
	Bộ Xây dựng
	03/2018/TT-BXD
	24/04/2018
	V/v quy định chi tiết một số điều của Nghị
định số 139/2017/NĐ-CP
	
	

	54. 
	Bộ Xây dựng
	02/2018/TT-BXD
	06/02/2018
	V/v quy định về bảo vệ môi trường trong
thi công xây dựng công trình và chế độ
báo cáo công tác bảo vệ môi trường
ngành xây dựng
	
	

	55. 
	Bộ tài chính
	5921/BTC-CST
	22/05/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo thông tư thu lệ phí
cấp giấy phép nhận chim ở biển
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	5947/BTC-ĐT
	22/05/2018
	V/v điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái
phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và
giai đoạn 2014 - 2016
	
	

	57. 
	Cục đăng kiểm Việt Nam
	3215/ĐKVN-VẢ
	23/05/2018
	V/v điều chỉnh bổ sung 01 TTĐKXCG
vào quy hoạch tổng thể các trung tâm
đăng kiểm và dây truyền kiểm định trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
	
	

	58. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2064/BGDĐT-CSVC
	23/05/2018
	V/v thực hiện các nghị quyết phiên họp
thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ
	
	

	59. 
	Thanh tra Chính phủ
	777/TTCP-C,IV
	23/05/2018
	V/v thực hiện đánh giá công tác phòng
chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
	
	

	60. 
	Học viện hành chính Quốc gia
	656/TB-HCQG
	15/05/2018
	Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ
thạc sĩ đợt 1 năm 2018
	
	

	61. 
	Phòng thương mại
và công nghiệp VN
	1102PTM-BTBV
	22/05/2018
	V/v chương trình đánh giá công bố DN
bền vững năm 2018
	
	

	62. 
	Thanh tra Chính phủ
	778/TTCP-PC
	23/05/2018
	V/v tổ chức đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật
	
	

	63. 
	Bộ Nội vụ
	2298/BNV-CCVC
	24/05/2018
	V/v báo cáo bổ sung danh sách tổ chức cá
nhân vi phạm pháp luật trong quản lý
điều hành ngân sách nhà nước
	
	

	64. 
	Bộ Công thương
	4044/BCT-ĐTĐL
	23/05/2018
	V/v kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện
cho SV người lao động thuê nhà để ở
	
	

	65. 
	Hội đồng dân tộc QH
	574/BC-HĐ
	17/05/2018
	Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực
hiện chính sách pháp luật
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	4823/VPCP-CN
	23/05/2018
	V/v thẩm định phê duyệt chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc
Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao
tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT
	
	

	67. 
	Liên hiệp các hội
khoa học và kỹ
thuật Việt Nam
	337/LHHVN-VIFOTEC
	23/05/2018
	V/v tổ chức triển khai hội thi sáng tạo kỹ
thuật toàn quốc lần thứ 15
	
	

	68. 
	Cục kinh tế xây dựng
	85/KTXD-ĐMĐG
	21/05/2018
	V/v báo cáo số liệu về dự toán chi phí
dịch vụ thoát nước
	
	

	69. 
	Bộ Tài chính
	5889/BTC-CST
	22/05/2018
	V/v góp ý dự thảo 02 thông tư về phí
trong lĩnh vực xây dựng
	
	

	70. 
	Ban Chỉ đạo
Trung ương về
phòng chống thiên tai
	74/QĐ-TWPCTT
	21/05/2018
	V/v kiện toàn và phân công nhiệm vụ
thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng chống thiên tai năm 2018
	
	

	71. 
	Bộ Xây dựng
	637/QĐ-BXD
	22/05/2018
	V/v hướng dẫn công tác rà soát định mức
trong đề án hoàn thiện hệ thống định mức
và giá xây dựng ban hành theo Quyết
định số 2038/QĐ-TTg
	
	

	72. 
	Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị Việt Nam
	1120/LH-PA
	24/05/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo chương trình quốc
gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN
giai đoạn 2018 - 2025
	
	

	73. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1495/BKHCN-TCCB
	22/05/2018
	V/v thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
theo chức năng lĩnh vực thông tin và
thống kê KH&CN kỹ thuật TCĐLCL
	
	

	74. 
	Bộ kế hoạch và Đầu tư
	549/QĐ-BKHĐT
	27/04/2018
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	596/QĐ- TTg
	25/05/2018
	Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ số 131 về
danh sách đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	4918/VPCP-DMDN
	25/05/2018
	Triển khai Quyết định số 1232/QĐ-TTg
ngày 17/8/2017
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	187/TB-VPCP
	23/05/2018
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hòa
Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố
Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của
các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ
hành chính năm 2017
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	743/PC-VPCP
	24/05/2018
	Phiếu chuyển các tỉnh: Lào CaiCv2118,
Hà TinhxCv2803, Tuyên QuangCV15
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính phủ
	83/2018/NĐ-CP
	24/05/2018
	Nghị định về khuyến nông
	
	

	80. 
	Văn phòng Chính phủ
	13/CT-TTG
	24/05/2018
	Chỉ thị Về xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách nhà
nước năm 2019
	
	

	81. 
	Văn phòng Chính phủ
	192/TB-VPCP
	25/05/2018
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng
công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ
sở cung ứng thuốc
	
	

	82. 
	Chính phủ
	81/2018/NĐ-CP
	22/05/2018
	V/v quy định chi tiết Luật thương mại về
hoạt động xúc tiến thương mại
	
	

	83. 
	Chính phủ
	82/2018/NĐ-cp
	22/05/2018
	V/v quy định về quản lý khu công nghiệp
và khu kinh tế
	
	

	84. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3905/BC-BNN
	23/05/2018
	Báo cáo kết quả thực hiện trồng rừng thay
thế chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác theo NQ số 62 của QH khóa XIII
	
	

	85. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	782/TCLN-DDPH
	24/05/2018
	V/v nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng
	
	

	86. 
	Bộ Nội vụ
	2278/BNV-TTB
	23/05/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Chính phủ
	
	

	87. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3906/BNN-BVTV
	23/05/2018
	V/v cấp thông tin vùng trồng và cơ sở
đóng gói quả tươi xuất khẩu
	
	

	88. 
	Trung tâm thông tin Bộ Nội vụ
	215/TTTT-CTT
	25/05/2018
	V/v thông báo QĐ số 852 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ
	
	

	89. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3940/BNN-KH
	24/05/2018
	V/v bố trí vốn đối ứng để thực hiện các
chương trình dự án ODA
	
	

	90. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	27/TT-BGTVT
	14/05/2018
	Thông tư quy định xây dựng công bố công
lệnh tải trọng tốc độ trên đường sắt quốc gia
	
	

	91. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	28/TT-BGTVT
	14/05/2018
	Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn
giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo
trên đường ngang giao với đường sắt
	
	

	92. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5414/BGTVT-CQLXD
	23/05/2018
	V/v tình trạng người dân tự ý san lấp ta
luy âm, đào mái tòa án nhân dân tỉnh luy
dương nền đường tại tiểu dự án 2
	
	

	93. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5387/BGTVT-TCCB
	22/05/2018
	V/v thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng
trường Đại học GTVT TP HCM
	
	

	94. 
	Bộ Tư pháp
	1811/BTP-KTrVB
	24/05/2018
	V/v phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của
PTTg thường trực Trương Hòa Bình
	
	

	95. 
	Công ty TNHHMTV
 Proton
	012/BC-PMAX
	21/05/2018
	V/v báo cáo kết quả chương trình kết nối
tiêu thụ hàng hóa
	
	

	96. 
	Bộ Tư pháp
	1142/QĐ-BTP
	22/05/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị
sơ kết 03 năm thực hiện NĐ số 23
	
	

	97. 
	Đại sứ quán hợpchủng quốc Hoa Kỳ
	9964
	24/05/2018
	V/v hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh lên làm
việc tại tỉnh
	
	

	98. 
	Học viện ngoại giao
	408/HVNG-ĐTBD
	25/05/2018
	V/v cử cán bộ tham gia khóa học
	
	

	99. 
	Hội chữ thập đỏ
Việt Nam
	46-CV/ĐHC
	24/05/2018
	V/v bổ sung Phó chủ tịch kiêm tổng thư
ký chữ thập đỏ VN
	
	

	100. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3840/BNN-BVTV
	21/05/2018
	V/v phòng chống bệnh lùn sọc đen lái lúa
vụ Hè thu
	
	

	101. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3913/TB-BNN
	24/05/2018
	Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị định
hướng công tác bảo vệ thực vật
	
	

	102. 
	Văn phòng Chính phủ
	4988/VPCP-CN
	28/05/2018
	V/v khẩn trương triển khai các giải pháp
bảo đảm trật tự ATGT
	
	

	103. 
	Văn phòng Chính phủ
	4937/VPCP-KGVX
	26/05/2018
	V/v xử lý thông tin báo nêu
	
	

	104. 
	Bộ công thương
	09/TT-BCT
	23/05/2018
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên
môn nghiệp vụ các ngạch công chức quản
lý thị trường
	
	

	105. 
	Bộ Công thương
	10/TT-BCT
	24/05/2018
	Thông tư quy định chi tiết một số điều
của NĐ số 40 của Chính phủ về quản lý
hoạt động kinh doanh
	
	

	106. 
	Bộ Công thương
	1822/QĐ-BCT
	25/05/2018
	V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước trong hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp
	
	

	107. 
	Bộ Tư pháp
	04/TT-BTP
	17/05/2018
	Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong
công tác bồi thường Nhà nước
	
	

	108. 
	Bộ Y tế
	08/2018/TT-BYT
	18/04/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 28
	
	

	109. 
	Bộ Tư pháp
	1798/BTP-BTNN
	24/05/2018
	V/v triển khai thi hành các văn bản quy
định chi tiết luật trách nhiệm bồi thường
Nhà nước
	
	

	110. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	2833/TCĐ-VT
	17/05/2018
	V/v thông báo kết quả tổng hợp phân tích
tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
	
	

	111. 
	Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KTKH
	56/BDCB
	25/05/2018
	V/v mời dự lớp tập huấn hướng dẫn triển
khai thực hiện NQ số 19
	
	

	112. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3467/BKHĐT
	24/05/2018
	V/v nhu cầu giải ngân và kế hoạch vốn
nước ngoài cấp phát từ NSTW
	
	

	113. 
	Bộ Xây dựng
	1229/KH KT
	25/05/2018
	V/v xin ý kiến về tờ trình và dự thảo Luật kiến trúc
	
	

	114. 
	Bộ Công thương
	4216/BCT-TTTN
	29/05/2018
	V/v xây dựng dự án mô hình điểm tiêu thụ
nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
	
	

	115. 
	Bộ Nội vụ
	2364/BNV-TCBC
	28/05/2018
	V/v thẩm tra bổ sung danh sách tinh giản
biên chế của tỉnh tuyên quang
	
	

	116. 
	Tổng cục phòng
chống thiên tai
	572/PCTT
	25/05/2018
	V/v phối hợp trong công tác tiếp nhận hỗ trợ
	
	

	117. 
	BCH Trung ương
	28-NQ/TW
	23/05/2018
	nghị quyết về cải cách chính sách BHXH
	
	

	118. 
	BCH trung ương
	27-NQ/TW
	21/05/2018
	v/v cải cách chính sách tiền lương đối với
cán bộ CCVC lực lượng vũ trang
	
	

	119. 
	BCH Trung ương
	26-NQ/TW
	19/05/2018
	v/v tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất
năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
	
	

	120. 
	Văn phòng Chính phủ
	603/QĐ-TTg
	28/05/2018
	Quyết định  Về việc bổ sung thành viên
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành
chính của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	121. 
	Văn phòng Chính phủ
	14/CT- TTG
	25/05/2018
	Chỉ thị Về việc nâng cao năng lực phòng,
chống phần mềm độc hại
	
	

	122. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	34/TT- BGTVT
	28/05/2018
	Thông tư quy định mẫu biên bản mẫu QD
sử dụng để xử phạt VPHC lĩnh vực hành
không dân dụng
	
	

	123. 
	Thủ tướng CP
	598/QĐ-TTg
	25/05/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành
công nghiệp
	
	

	124. 
	Bộ Tài chính
	43/TT-BTC
	07/05/2018
	Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ số 30
	
	

	125. 
	Bộ Tài chính
	784/QĐ-BTC
	25/05/2018
	V/v phân công lĩnh vực phụ trách của
Lãnh đạo Bộ Tài chính
	
	

	126. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	724/QĐ-BHXH
	29/05/2018
	V/v thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH
	
	

	127. 
	
Uỷ ban quốc gia về người cao tuổi VN
	202/QĐ-UBQGCT
	30/05/2018
	V/v thay đổi thành viên Uỷ ban quốc gia
về người cao tuổi VN
	
	

	128. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5509/BG TVT
	25/05/2018
	V/v quản lý khai thác bảo trì các công
trình dự án ODA
	
	

	129. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5520/BGTVT
	25/05/2018
	V/v công tác cắm cọc tim tuyến biển công
bố quy hoạch thuộc dự án cắm cọc tim
tuyến theo quy hoạch đường HCM
	
	

	130. 
	Thanh tra Chính phủ 
	819/TTCP-KHTC
	29/05/2018
	V/v báo cáo kết quả công tác quý II
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